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SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC 

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2 

 

-------------------- 

(Đề thi có ___ trang) 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 LỚP 11 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

MÔN: Lịch sử 

Thời gian làm bài: 50 phút 

(không kể thời gian phát đề) 

 

Họ và tên: ............................................................................ Số báo danh: ....... Mã đề 000 

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án) 
Câu 1. Cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân Âu Lạc chống lại ách đô hộ của  phong kiến phương 

Bắc là 
 A. Khởi nghĩa Lam Sơn. B. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. 

 C. Khởi nghĩa Phùng Hưng D. Khởi nghĩa Lí Bí 

Câu 2. Cuộc khởi nghĩa nào mở đầu và kết thúc bằng hội thề? 
 A. Khởi nghĩa Lam Sơn. B. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. 

 C. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan. D. Phong trào Tây Sơn. 

Câu 3. Chiến thắng nào đánh tan 29 vạn quân Thanh? 
 A. Rạch Gầm – Xoài Mút B. Chi Lăng – Xương Giang 

 C. Ngọc Hồi – Đống Đa D. Tốt Động – Chúc Động 

Câu 4. Một trong những điểm khác biệt của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) so với cuộc 

kháng chiến chống quân Tống xâm lược (1075 – 1077) là 
 A. sử dụng kế sách “tiên phát chế nhân”. 

 B. diễn ra khi đất nước bị mất độc lập. 

 C. được đông đảo nhân dân tham gia. 

 D. sử dụng kế sách “vườn không nhà trống” 

Câu 5. Nội dung nào dưới đây là cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ trên lĩnh vực xã hội? 
 A. Thống nhất đo lường. B. Phát hành tiền giấy. 

 C. Đề cao chữ Nôm. D. Ban hành chính sách hạn nô. 

Câu 6. Hạn chế sự phát triển của Phật giáo, chấn chỉnh lại chế độ thi cử, đề cao chữ Nôm là nội dung cải 

cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ về 
 A. kinh tế, xã hội. B. văn hoá, giáo dục. 

 C. chính trị, quân sự. D. hành chính, pháp luật 

Câu 7. Tăng cường kiểm tra giám sát quan lại đặc biệt là ở các cấp địa phương là    nội dung cải cách của 

Hồ Quý Ly và triều Hồ trên lĩnh vực 
 A. tổ chức chính quyền, luật pháp B. quân đội, quốc phòng. 

 C. kinh tế, xã hội. D. văn hóa, giáo dục. 

Câu 8. Bộ luật nào sau đây được ban hành dưới thời vua Lê Thánh Tông? 
 A. Hình thư. B. Hình luật. 

 C. Quốc triều hình luật. D. Hoàng Việt luật lệ. 

Câu 9. Vua Lê Thánh Tông đã ban hành chính sách kinh tế gì? 
 A. Chính sách hạn điền. 

 B. Chia cả nước thành 12 đạo thừa tuyên. 

 C. Cải tổ hệ thống quân đội. 

 D. Chế độ quân điền. 

Câu 10. Lê Thánh Tông “xem … như một tấm gương” để soi vào mà biết đúng sai 
 A. lễ B. nhạc C. sử D. thơ 

Câu 11. Vua Minh Mạng đã chia các địa phương nước ta thành bao nhiêu tỉnh? 
 A. 30 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên. B. 63 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên. 

 C. 38 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên. D. 39 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên. 

Câu 12. Để hoàn thiện bộ máy chính quyền Trung ương, vua Minh Mạng đã cho thành lập một số cơ 

quan mới có tên là 
 A. Lục bộ, Lục khoa, Lục tự B. Đô ty, Thừa ty, Hiến ty 

 C. Đô sát viện, Cơ mật viện D. Thông chính ty, Quốc Tử Giám 
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Câu 13. Trọng tâm cuộc cải cách của vua Minh Mạng là về vấn đề 
 A. kinh tế B. hành chính 

 C. văn hoá – giáo dục D. chính trị 

Câu 14. Một trong những di sản to lớn của cuộc cải cách của Minh Mạng nửa đầu XIX còn giá trị đến ngày nay là 
 A. chế độ “ hồi ty” mở rộng. 

 B. cách thức phân chia đơn vị hành chính cấp tỉnh. 

 C. chế độ quân chủ trung ương tập quyền cao độ. 

 D. phân chia quyền lực cấp dưới thành lục Bộ. 

Câu 15. Ở Biển Đông, nguồn tài nguyên thiên nhiên nào sau đây có trữ lượng vào loại lớn nhất thế giới? 
 A. Muối biển. B. Băng cháy. C. Dầu khí. D. Quặng sắt. 

Câu 16. Biển Đông là vùng biển chung của 9 quốc gia ở châu Á, trong đó có 
 A. Trung Quốc B. Lào C. Ấn Độ D. Nhật Bản 

PHẦN II. Trắc nghiệm Đúng/Sai.  
(Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a),b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai) 

Câu 1. Về kinh tế: Năm 1397, theo đề nghị của Hồ Quý Ly, vua Trần xuống chiếu hạn định số ruộng 

tư. “Đại vương, trưởng công chúa không có hạn định, dưới đến thứ dân không được có quá 10 mẫu. Người 

nào nhiều ruộng được phép lấy ruộng chuộc tội, số ruộng thừa ra thì sung công”. 
(Trương Hữu Quýnh (Chủ biên), Lịch sử Việt Nam, Tập I, NXB Giáo dục, Hà Nội,  2003, tr.253) 

 a) Đoạn trích trên nói đến chính sách lộc điền và quân điền của Hồ Quý Ly. 

 b) Quyền lợi của các đại vương và trưởng công chúa ít nhiều bị ảnh hưởng bởi chính sách trên. 

 c) Mặt tích cực của chính sách trên là góp phần làm suy yếu thế lực của tầng lớp quý tộc, tôn thất triều 

Trần, tăng cường quyền lực của Nhà nước quân chủ trung ương tập quyền. 

 d) Những chính sách cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ đã giúp nước ta thoát khỏi tình trạng khủng 

hoảng, đưa chế độ phong kiến phát triển đến đỉnh cao. 

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
“Năm 1471, nhằm tăng cường sự kiểm soát chỉ đạo của vua đối với các triều thần, tăng cường tính 

hiệu lực và hiệu quả của bộ máy quan lại, Lê Thánh Tông đã bãi bỏ một số chức quan đại thần có công 

nhưng không có học thức, thay vào đó bằng các văn quan được tuyển chọn qua thi cử nhằm hạn chế chia 

bè, kéo cánh trong triều đình, hạn chế sự thao túng quyền lực của các công thần. Việc ông trực tiếp quản lí 

các bộ đã hạn chế sự cồng kềnh, quan liêu của bộ máy hành chính”. 
(Phan Huy Lê, Lịch sử Việt Nam, tập 2, NXB Giáo dục, Hà Nội, tr.91) 
 a) Đoạn trích cung cấp thông tin về một số biện pháp cải cách của vua Lê Thánh Tông trên lĩnh vực 

chính trị, quân sự. 

 b) Dưới thời Lê Thánh Tông, chế độ tuyển chọn quan lại chủ yếu thông qua hình thức khoa cử. 

 c) Cải cách của Lê Thánh Tông thể hiện sự trọng dụng đặc biệt đối với bộ phận công thần trong triều. 

 d) Những cải cách của Lê Thánh Tông đã đưa chế độ quân chủ trung ương tập quyền phát triển đến 

đỉnh cao. 

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
“Hiệu quả cải cách hành chính của Minh Mạng là đã tăng cường được tính thống nhất quốc gia, củng 

cố được vương triều Nguyễn, phần nào ổn định được xã hội sau hàng thế kỉ chiến tranh, vừa chống ngoại 

xâm vừa nội chiến liên miên; Nhưng bị hạn chế và không tạo nên được sức mạnh kinh tế, chính trị, văn 

hóa, xã hội và quan hệ quốc tế tốt đẹp, có khả năng kiềm chế được ngoại xâm” 
(Văn Tạo, Mười cuộc cải cách, đổi mới lớn trong lịch sử Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, 

2006, tr.251) 
 a) Đoạn tư liệu phản ánh tác động tích cực và hạn chế trong cải cách của vua Minh Mạng trên lĩnh vực 

hành chính. 

 b) Một trong những hiệu quả tích cực trong cải cách của vua Minh Mạng là tạo dựng được mối quan 

hệ tốt đẹp với bên ngoài, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. 

 c) Cải cách của vua Minh Mạng đã thống nhất đất nước về mặt hành chính. 

 d) Cải cách của vua Minh Mạng đã góp phần ổn định tình hình xã hội nhưng không tạo được động lực 

để thúc đẩy đất nước phát triển mạnh mẽ. 

 

------ HẾT ------ 
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SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC 

       TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2 

                 MÃ ĐỀ GỐC 

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

MÔN: LỊCH SỬ 11 

ĐÁP ÁN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC 

 

 

PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN 

 
1.B 2.A 3.C 4.B 5.D 6.B 7.A 8.C 

9.D 10.C 11.A 12.C 13.B 14.A 15.C 16.A 

 

PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 

 

Câu 1 2 3 

Đáp án SSĐS SĐSĐ ĐSĐĐ 

 




